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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 03/9/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7147
	Phạm Ngọc huy
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	2 
	7148
	Hoàng Văn Loàn
	Phong Nha, bố Trạch

	3 
	7149
	Phạm Thị Hoài Thương
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	4 
	7150
	Phạm Thị Khanh
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	5 
	7151
	Trần Đức Hùng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	6 
	7152
	Nguyễn Thị Lệ Trâm
	Hải Thành, Đồng hới

	7 
	7153
	Lê Thị Quyên
	Bảo Ninh, đồng hới

	8 
	7154
	Nguyễn Thị Duyên
	Trung Hóa, Minh hóa

	9 
	7155
	Cao Thanh Hải
	Thạch hóa, t uyên Hóa

	10 
	7156
	Vũ Thái Sơn
	Đồng Phú, Đồng Hới

	11 
	7157
	Phạm Hải Linh
	Nam Lý, Đồng Hới

	12 
	7158
	Nguyễn Thanh Hải
	Nam Lý, Đồng Hới

	13 
	7159
	Hoàng Trường Sơn
	Hải Phú, Bố Trạch

	14 
	7178
	Dương Văn Đàn
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	15 
	7161
	Trần Viết Tài
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	16 
	7169
	Nguyễn Huyền  Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	17 
	7160
	Bùi Khánh Thành
	Ba đồn, Ba Đồn

	18 
	7162
	Nguyễn  Thị Hoài
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	19 
	7163
	Trần Thị Hằng Nga
	Bắc Lý, Đồng Hới

	20 
	7164
	Lê Ngọc Lâm
	Lý Trạch, Bố Trạch

	21 
	7165
	Hoàng  Tuấn Anh
	Hải Phú, Bố Trạch

	22 
	7166
	Dương Văn Nghĩa
	Tây Trạch, Bố Trạch

	23 
	7167
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Ba đồn, Ba Đồn

	24 
	7168
	Hoàng Trọng
	Ba đồn, Ba Đồn

	25 
	5810
	Trần Ngọc Tới
	Phong Nha, Bố Trạch


